II. HỌC PHÍ, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM TAI NẠN
1) Học phí chương trình đại trà (thông tin về học phí liên hệ điện thoại 090.666.1474)
	Chương trình học
	Nộp học kỳ 1 
(học kỳ cuối năm 2018)
	Nộp toàn khóa học 
(4 năm học)

	Học phí (Các SV đã có thẻ bảo hiểm)
	8.770.000 đ
	 74.000.000 đ (đã  giảm 10.000.000 đ) 
Đã bao gồm học phí và BHYT + BHTN toàn khóa

	Bảo hiểm y tế (đến hết tháng 12 năm 2018)
	170.000đ
	

	Bảo hiểm TN (đến tháng 12/2019)
	
	

	Học phí (Các SV chưa có bảo hiểm)
	8.940.000 đ
	


Lưu ý: học phí nộp trên đây chưa bao gồm học phí Giáo dục quốc phòng
2) Học phí chương trình chất lượng cao
	Chuyên ngành
	Đơn giá/tín chỉ
	Học phí 
bình quân/năm
	Nộp học kỳ 1 
 (bao gồm BHYT, BHTN)
	Nộp toàn khóa học 


	Quản trị
	 
	 
	
	

	- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
	940.000đ
	32.000.000đ
	14.270.000đ
	115.000.000đ

	- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
	TV:940.000đ
TA:1.316.000đ
	40.000.000đ
	19.160.000đ
	152.000.000đ

	Kinh doanh quốc tế
	 
	 
	
	

	- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
	1.140.000đ
	36.500.000đ
	17.270.000đ
	133.500.000đ

	- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
	TV:1.140.000đ
TA:1.596.000đ
	40.000.000đ
	21.590.000đ
	152.000.000đ

	Ngoại thương
	 
	 
	
	

	- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
	TV:1.140.000đ
TA:1.596.000đ
	40.000.000đ
	26.420.000đ
	152.000.000đ

	Kinh doanh thương mại
	1.140.000đ
	36.500.000đ
	17.270.000đ
	133.500.000đ

	Marketing
	1.140.000đ
	36.500.000đ
	17.270.000đ
	133.500.000đ

	Tài chính
	 
	 
	
	

	- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
	940.000đ
	32.000.000đ
	14.270.000đ
	115.000.000đ

	- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
	TV:940.000đ
TA:1.316.000đ
	40.000.000đ
	21.790.000đ
	152.000.000đ

	Ngân hàng
	 
	 
	
	

	- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
	940.000đ
	32.000.000đ
	14.270.000đ
	115.000.000đ

	- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
	TV:940.000đ
TA:1.316.000đ
	40.000.000đ
	19.160.000đ
	152.000.000đ

	Kế toán doanh nghiệp
	 
	 
	
	

	- Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
	1.065.000đ
	35.000.000đ
	16.150.000đ
	133.500.000đ

	- Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
	TV:1.065.000đ
TA:1.491.000đ
	40.000.000đ
	29.350.000đ
	152.000.000đ

	Kiểm toán
	1.065.000đ
	35.000.000đ
	16.150.000đ
	133.500.000đ


Lưu ý: 
+ Đơn giá tín chỉ học phần tiếng Anh = đơn giá tín chỉ học phần tiếng Việt x 1,4
[bookmark: _GoBack]+ Học phí toàn khóa: bao gồm học phí và BHYT + BHTN toàn khóa (8 học kỳ)
